	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ
TRƯỜNG TH&THCS QUẢNG LỢI
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


		
DỰ KIẾN  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 -2021
ĐỢT I:  (Thực hiện từ ngày  18/8/2020 theo QĐ số      ngày    / 8/ 2020 của Hiệu trưởng trường TH- THCS Quảng Lợi)

	TT
	Họ và tên
	TĐ Chuyên môn
(Đầu tiên)
	Chức vụ - kiêm nhiệm
	Nhiệm vụ
	Tổng số tiết/tuần

	1
	Nguyễn Hữu Lợi
	ĐH Toán
	Hiệu trưởng,
	- Chỉ đạo chung. Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- PĐHSY Toán 72
	2

	2
	Nguyễn Thị Vân
	CĐ Sinh - KTNN
	Phó hiệu trưởng, 
	- Phụ trách CM khối THCS, Công tác PCGDTHCS; 
- BDHSG Sinh học 94 ;
	4

	3
	Đặng Dũng Hoạt
	ĐH Sinh
	GV-PBLĐ3  trường, khối THCS và trường
	-  TD 62  ; TD 72 ; TD 82 ; TD 92 ; TD 4A2  ; TD 4B2 ; TD 5A2
	17

	4
	Đàm Thị Quý Hạnh
	ĐH Toán
	GV-TTTKHTN3, PBCNTT2 
	- Lý 92 ; Lý 81 ;; L ý 6 1 ; Toán 74; Toán 6 4;; 
	17

	5
	Nguyễn Thúy  Hằng
	CĐ Công nghệ
	GV-TPTKHTN 1,5 ; Chủ nhiệm 94
	- CN 62; CN 72 ;  CN 8 2 ; CN 91  ;GDCD 91 ; GDCD 71;; ; 
GDCD 61; ÂN 91  ; HN 9 0,25  ; HĐNGLL 9 0,5  
	16,75

	6
	Lê Thị Hạnh
	ĐH Toán
	GV-TTHTCĐ6; Chủ nhiệm 84
	- Toán 96  ; Toán 86 ;  L ý 71  ;  HĐNGLL 7 0,5; 
	17,5

	7
	Nghiêm Thị Thủy
	ĐH Hóa
	GV-PBVT 3; Chủ nhiệm 74
	- Hóa 82  ;  Hóa 92  ; Sinh 62  ; Sinh 72   ; Sinh 92 ; MT 6 1;  MT 71; 
 H ĐNGLL 70,5
	16,5

	8
	Bùi Thị Duyên Thủy
	ĐH Văn
	[bookmark: _GoBack]GV-TTTKHXH3 ; Chủ nhiệm  64
	-Văn 66   ; Ngữ văn 95 ; GDCD 81 ; HĐN GLL 6 0,5
	16,5

	9
	Nguyễn Thị  Sáu
	ĐH Địa 
	GV-TPTKHXH 1,5 
Thư viện THCS 3
	- Địa 92 ; Địa 81 ; Địa 72; Địa 61 ; Sinh 82  ; MT 81 ; ÂN 61 ; ÂN 71 ; 
 ÂN 81;  
	15

	10
	Nguyễn Thị Quyên
	CĐ Văn - Sử
	GV
	- Sử 61  ; Sử 72  ; Sử 82; Sử 91 ; Ngữ văn 76; Ngữ văn 84  
	16

	
	Nguyễn Hải Ninh
	CĐ Tiếng anh
	GV
	- Tiếng anh 63 ; ;  Tiếng anh 73 ; ; Tiếng anh 83  ;Tiếng anh 92 ;
	11

	11
	Lương Quang Tú
	TC Y
	Nhân viên 
	TBDH THCS, thủ quỹ, kiêm Y tế THCS, y tế trường
	40

	12
	Trương Thị Thúy Hằng
	ĐH  kế toán
	Nhân viên 
	Kế toán, văn thư
	40

	13
	Lỷ A Sủi
	ĐHKHTV
	Nhân viên 
	TBDHTH và trường; thư viện TH và trường, kiên y tế TH
	40

	14
	Lê Thị Nương
	ĐH TH
	Phó hiệu trưởng
	- Phụ trách CM khối TH, Công tác PCGDTH - XMC.
- THKT 
	4

	15
	Đặng Thị HuyềnTrang 
	CĐ ÂN
	TPTĐ 17
	ÂN 2AB2 ; ÂN 3A1 ; ÂN 4AB2  ; ÂN 5A1   
	23

	16
	Đặng Tiến Hùng
	CĐTH
	TBCNTT3;  
	- TD 1AB2 ; TD 2AB4 ; TD 3A.2  
- MT 1AB2 ; MT 2AB2; MT 3A1; MT 4AB2; MT 5A1, THMT1, THTD1
	21

	17
	Lê Thị Thảo
	CĐ tiếng anh
	0
	NN 3A,B 8  ; NN 4AB 8, NN 5A 4                                      
	20

	18
	Nguyễn Hải Ninh
	CĐ Tiếng anh 
	0
	- NN 63 ; NN 73  ; NN 83 ; NN 92 ;NN 4C 4 , 5B4 
	19

	19
	Vũ Thị HuỳnhTrang
	ĐH TH
	TPT 1, 2; Chủ nhiệm 1A3
	Tiếng Việt10, Toán4, THKT5, HĐNGLL1
	23

	20
	Nguyễn Thị Oanh
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 1B3
	Tiếng Việt10, Toán4, THKT5, HĐNGLL1
	23

	21
	Dương Thị Mai
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 1C3  An Lợi
	Tiếng Việt10, Toán4, THKT4, HĐNGLL1,TD1
	23

	22
	Đinh Thị Bích Hường
	ĐH TH
	TTT 1,2 3 ; Chủ nhiệm 2A3
	Tiếng Việt9, Toán5, THKT3,BDHS1, HĐNGLL1	
	22

	23
	DiệpThị Minh Phương
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 2B3
	Tiếng Việt9, Toán5, THKT4,BDHS1, HĐNGLL1
	23

	24
	Phạm Thị Thu Huyền
	CĐ TH
	Chủ nhiệm 3A3
	Tiếng Việt8, Toán5, THKT3,BDHS1, HĐNGLL1,  TNXH2
	23

	25
	Phan Thị Châu Thu
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 3B3 An Lợi
	Tiếng Việt8, Toán5, THKT3,BDHS1, HĐNGLL1,  TD2
	23

	26
	Ty Thu Hiền 
	ĐH TH
	TTT 3, 4, 5; Chủ nhiệm 4A3 ; 
	Tiếng Việt8, Toán5, THKT2, , HĐNGLL1, LS&ĐL2, Kỹ thuật1, Hát nhạc1
	23

	27
	Lương Thị Ngọc Lan
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 4B3
	Tiếng Việt8, Toán5, THKT2, , HĐNGLL1, LS&ĐL2, Kỹ thuật1, Hát nhạc1
	23

	28
	Hoàng Thị Quyên
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 4C3,  Y tế An Lợi
	Tiếng Việt8, Toán5, BDHS1, , HĐNGLL1, LS1, KH2
	21

	29
	Trịnh Thị Thảo
	ĐH TH
	TKHĐ2; Chủ nhiệm 5A3
	Tiếng Việt8, Toán5,THKT2,,  HĐNGLL1, LS&ĐL2, Kĩ thuật1
	22

	30
	Lê Văn Huy
	CĐ TH
	PBLĐ2  phụ trách khối TH
	KH 4 A,B,5A8; KT4C,5B2,; TD 1C1 ; THKT 1A2,1B3,2A2,2B3; 2C2
	23

	31
	Đinh Thị Bích Hạnh
	ĐH TH
	
	TNXH Khối 1-26, MT+ÂN lớp 1-5 ( An Lợi)10,TNXH 3B2;  THKT 1B1, 1C2 , 2C2.
	23

	32
	Hà Thị Dung
	ĐH TH
	
	Đạo đức L1-513 , Thủ công L1-38,, THKT lớp 1C2
	23

	33
	Tô Thị Lan
	ĐH TH
	TPT 3, 4, 5 1,5; Chủ nhiệm 5B3
	Tiếng Việt8, Toán5,THKT2,,  HĐNGLL1, LS&ĐL2, Kĩ thuật1
	22

	34
	Phạm Văn Bình
	ĐH TH
	Chủ nhiệm 2C3 An Lợi
	Tiếng Việt9, Toán5, THKT3,BDHS1, HĐNGLL1	
	23

	Người lập




Lê Thị Lương
	Người lập




Nguyễn Thị Vân
	Quảng Tân, ngày 18 tháng 8 năm 2020
Hiệu trưởng




Nguyễn Hữu Lợi                          
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CƠ CẤU TỔ CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2020 – 2021

	TT
	Tên tổ khối CM
	Số thành viên/tổ
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Tổ KHTN
	1
	Nguyễn Hữu Lợi
	HT 
	

	
	
	2
	Đàm Thị Quý Hạnh
	Tổ trưởng tổ KHTN
	

	
	
	3
	Nguyễn Thúy Hằng
	Tổ phó tổ KHTN
	Thư ký CM, thư ký tổ

	
	
	4
	Lê Thị Hạnh
	GV
	

	
	
	5
	Đặng Dũng Hoạt
	GV
	

	
	
	6
	Nghiêm Thị Thủy
	GV 
	

	
	
	7
	Trương Thúy Hằng
	NV
	

	2
	Tổ KHXH
	1
	Bùi Thị Duyên Thủy
	Tổ trưởng tổ KHXH
	

	
	
	2
	Nguyễn Thị Sáu
	Tổ phó tổ KHXH
	Thư ký tổ

	
	
	3
	Nguyễn Thị Vân
	P.HT
	

	
	
	4
	Nguyễn Hải Ninh
	GV
	

	
	
	5
	Nguyễn Thị Quyên
	GV
	

	
	
	6
	Lương Quang Tú
	NV
	

	
	
	7
	Làu A Sủi
	NV
	

	3
	Tổ khối 1, 2
	1
	Đinh Thị Bích Hường 
	Tổ trưởng tổ khối  1,2
	

	
	
	2
	Nguyễn Thị Oanh
	Phó tổ trưởng tổ khối 1,2 
	Thư ký tổ

	
	
	3
	Lê Thị Nương
	P.HT
	

	
	
	4
	Vũ Thị Huyền Trang
	GV
	

	
	
	5
	Diệp Thị Minh Phương
	GV
	

	
	
	6
	Cao ThịTuyết
	GV
	Chuyển trường (01/4/2020

	
	
	7
	Dương Thị Mai
	GV
	

	
	
	8
	Đặng Tiến Hùng
	GV
	

	
	
	9
	Tô Thị Lan
	GV
	

	
	
	10
	Đinh Thị Bích Hạnh
	GV
	

	
	
	11
	Hà Thị Dung
	GV
	

	4
	Tổ khối 3, 4, 5
	1
	Ty Thị Thu Hiền
	Tổ trưởng tổ khối 3, 4, 5
	

	
	
	2
	Nguyễn Thanh Tuyền 
	Phó tổ trưởng tổ khối 3, 4, 5 
	Thư ký tổ ( chuyển trường 01/4/2020

	
	
	3
	Lương Thị Ngọc Lan
	GV
	

	
	
	4
	Hoàng Thị Quyên
	GV
	

	
	
	5
	Phan Thị Châu Thu
	GV - Phó tổ trưởng tổ khối 3, 4, 5 
	( PTT từ ngày 01/4/2020)

	
	
	6
	Trịnh Thị Thảo
	GV
	

	
	
	7
	Lê Thị Thảo
	GV
	Dạy tiếng anh

	
	
	8
	Phạm Thị Thu Huyền
	GV
	

	
	
	9
	Lê Văn Huy
	GV
	Dạy MT, TD

	
	
	10
	Đặng Thị HuyềnTrang
	TPT 
	



	Người lập




Lê Thị Lương
	Người lập




Nguyễn Thị Vân
	Quảng Tân ngày 20 tháng 8 năm 2020
Hiệu trưởng




Nguyễn Hữu Lợi                          














